


KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC HÈ - Lớp: 5A4
Thời gian thực hiện từ ngày 11/08/2025 - 29/8/2025
   Giáo viên: Trần Thị Dâng – Lê Thị Lan
I. KẾ HOẠCH TUẦN
	Hoạt động
	Thứ hai  

	Thứ ba

	Thứ tư

	Thứ năm

	Thứ sáu

	Ghi chú

	1.Đón trẻ
	* Vệ sinh: Mở cửa thông thoáng phòng lớp, vệ sinh, lau dọn các khu vực trong và ngoài lớp.
* Trao đổi với phụ huynh: 
- Theo dõi sức khoẻ trẻ và trao đổi với phụ huynh hàng ngày.
- Trao đổi tình hình học tập của trẻ ở lớp, ở nhà để có những điều chỉnh kịp thời.
* Rèn nề nếp thói quen: 
- Thói quen chủ động chào hỏi lễ phép.
- Tự cất, lấy đồ dùng cá nhân trong tủ.
- Để dép ngay ngắn vào giá dép. Lấy dép đúng nơi quy định.
- Không chạy nhảy trong lớp, chơi đoàn kết với bạn.
- Thu dọn đồ chơi khi chơi xong.
* Trò chuyện với trẻ:
- Trò chuyện với trẻ về trường lớp mầm non, về cô giáo và các bạn trong lớp.
- Trò chuyện với trẻ về ích lợi của việc giữ gìn vệ sin thân thể, vệ sinh môi trường với sức khỏe con người. 
- Trò chuyện về thời tiết trong ngày, cách ăn mặc phù hợp với thời tiết. 
 - Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện về trường mầm non
- Trẻ chơi các trò chơi dân gian: Tập tầm vông, nu na nu nống
- Trò chơi "Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự"
	

	2.Thể dục sáng
	* Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi mũi chân, gót chân, mép ngoài bàn chân, khụy gối, chạy nhanh, chậm, về đội hình 4 hàng ngang dãn cách đều.
* Trọng động: Tập bài PTC với gậy kêt hợp bài hát “Bé khỏe, bé ngoan”
+ Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Tay: Tay đưa ra trước gập trước ngực kết hợp bước chân sang 2 bên
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi gập người về phía trước tay chạm ngón chân
+ Chân: Ngồi khuỵu gối tay đưa lên cao ra trước                            
+ Bật: Bật chân trước, chân sau.
*TCVĐ: Ồ sao bé không lắc
*Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập.
	

	3. Hoạt động học

Tuần 2
	Ngày 11/8/2025
PT Nhận thức
- Làm quen với cô giáo mới, bạn mới. - Tìm hiểu vai trò của bản thân trong nhóm/lớp.
	Ngày 12/8/2025
PT Thể chất
- Rèn đội hình đội ngũ theo hiệu lệnh (xếp hàng, đi vòng tròn, về hàng, giãn hàng, tập TDS cùng dụng cụ có phối hợp nhạc).
	Ngày 13/8/2025
PT TCKNXH
- Dạy trẻ kỹ năng tự giới thiệu bản thân, nêu tên đầy đủ, độ tuổi, sở thích.
	Ngày 14/8/2025
PT Nhận thức
- Nhận biết các ký hiệu đồ dùng cá nhân: khăn mặt, ca uống nước, bàn chải đánh răng
	Ngày 15/8/2025
PT Thể chất
- Rèn kỹ năng rửa tay – lau mặt – đúng quy trình
	

	
Tuần 3

	Ngày 18/8/2025
PT Thể chất
- Rèn kỹ năng đội hình đội ngũ nâng cao: xếp hàng theo tổ, đổi đội hình theo tín hiệu (tiếng xắc xô, ký hiệu tay...).
	Ngày 19/8/2025
PT TCKNXH
- Rèn kỹ năng sắp xếp đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định
	Ngày 20/8/2025
PT Nhận thức
- Tìm hiểu nội quy lớp học 

	Ngày 21/8/2025
PT TCKNSX
- Thực hành sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo, mời cô và bạn khi ăn.

	Ngày 22/8/2025
PT Thể chất
- Rèn kỹ năng đánh răng đúng quy trình

	

	Tuần 4
	Ngày 25/8/2025
PT Thể chất
- Rèn kĩ năng tập TDS, kĩ năng sử dụng đồ dùng, dụng cụ khi tập TDS
	Ngày 26/8/2025
PT Nhận thức
- Dạy trẻ trực nhật, phân công trực nhật theo tổ 

	Ngày 27/8/2025
PT TCKNXH
- Rèn kỹ năng giao tiếp: biết lắng nghe, nói rõ ràng, không nói chen lời.
	Ngày 28/8/2025
PT TCKNXH
- Dạy kỹ năng mời cô, bạn khi ăn và cất dọn đồ dùng sau khi ăn.
	Ngày 29/8/2025
PT Nhận thức
- Dạy trẻ cách sử dụng đồ dùng đồ chơi trong các góc chơi (phân vai, xây dựng, nghệ thuật, học tập…) và biết chia sẻ đồ chơi.
	

	4.Hoạt động ngoài trời


Tuần 2
	Ngày 11/8/2025
- Quan sát: Cây
sấu
- TCVĐ: Bật liên tục qua 7 ô vòng
- Chơi tự do tại khu vực chợ quê với các trò chơi: 
+ Làm con trâu bằng lá mít, gấp con mèo, con chó, làm con vật từ vỏ hộp, bán hàng.
+ Cầu trượt; Xích đu; Đá bóng; Đá cầu; Đấm bốc (*)
	Ngày 12/8/2025
- Quan sát: Hoa ngũ sắc 
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do tại khu vực chợ quê với các trò chơi: 
+ Làm 1 số đồ dùng, đồ chơi đơn giản từ lá cây : Con mèo, con trâu, nón, gói bánh gai
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt, xích đu,...

	Ngày 13/8/2025
- Quan sát: Cây hoa lộc vừng.
- TCVĐ: Câu ếch.
- Chơi tự do tại khu vực chợ quê với các trò chơi: 
+ Bán hàng khu vực chợ quê; Gói nem, gói giò, làm bánh cu đơ, làm nón. 
+ Bán con vật chăm sóc con vật
+ Chơi các đồ chơi ngoài trời tại khu vực chơi.
	Ngày 14/8/2025
- Quan sát: Luống rau cải 
- TCVĐ: “ Rồng rắn lên mây”
- Chơi tự do tại khu vực chợ quê với các trò chơi: 
+ Làm các con vật bằng lá cây, vỏ hộp; Kéo mo cau(*); Vẽ tranh theo ý thích.
+ Chơi với các đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt, đánh đu.
	Ngày 15/8/2025
* Hoạt động:
- Lao động tập thể.
- Nội dung: Vệ sinh đồ dùng. 
- Địa điểm: Sân trường (khu vực chợ quê).
- Các hoạt động trọng tâm: Đếm số lượng đồ dùng cần vệ sinh; Lựa chọn đồ dùng làm vệ sinh; quét và lau vệ sinh các đồ dùng, sắp xếp các đồ dùng về đúng vị trí, nhặt rác trong khu vực chợ quê
	Dấu (*) là hoạt động khuyến khích trẻ béo phì, thừa cân tích cực tham gia.


	Tuần 3
	Ngày 18/08/2025
- Quan sát: Cây mướp
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do tại khu vực khám phá, trải nghiệm với các trò chơi:
 + Câu cá; thử nghiệm vật chìm nổi; Vẽ tranh cát; Tan và không tan; Dòng chảy của nước.
+ Nhuộm màu cho vải (từ quả dành dành, hoa đậu biếc, lá nếp).
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời
	Ngày 19/08/2025
- Quan sát: Cây mít 
 - TCVĐ: Taxi 
- Chơi tự do tại khu vực khám phá, trải nghiệm với các trò chơi:
+ Tờ giấy kì diệu; Thử nghiệm trồng cà rốt thủy canh; Viên kẹo sắc màu, đường đi của sữa; Hạt gạo nhảy múa; Sự kì diệu của nam châm.
+ Thi tài bật giỏi(*); Đi cà kheo; đi trên dây, Chơi với xích đu; Cầu trượt;
	Ngày 20/08/2025
- Quan sát: Hòn non bộ
- TCVĐ: Câu ếch
- Chơi tự do tại khu vực khám phá, trải nghiệm với các trò chơi:
 + Núi lửa phun chào; Bóng tự thổi; Nước cầu vồng; Bóng ma thuật; Nhuộm màu cho hoa cúc.
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời
+ Vẽ phấn trên sân
	Ngày 21/08/2025
- Quan sát: Cây khế
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do tại khu vực khám phá, trải nghiệm với các trò chơi:
+ Lốc xoáy; Kẹo dẻo nhảy múa; Thuyền táo; Đồng hồ cát; Nhuộm màu cải thảo, Sự dịch chuyển của nước.
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Ngày 22/08/2025
- Quan sát: Cây hạnh phúc
- TCVĐ: Máy bay
- Chơi tự do tại khu vực khám phá, trải nghiệm với các trò chơi:
 + Chơi khám phá trải nghiệm: Làm thí nghiệm núi lửa phun trào, pha màu, cát động lực, in khuôn cát, đong đo nước, dòng chảy của nước.
+ Kéo mo cau; Chạy chong chóng(*); Đi cầu khỉ
+ Nhặt rác, lá cây tại các gốc cây trên đồi cỏ. 
	

	Tuần 4
	Ngày 25/08/2025
- Quan sát: Cây soài
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do tại khu vực thiên nhiên, sân khấu với các trò chơi: 
+ Lau lá, tưới cây, nhổ cỏ, bắt sâu, theo dõi sự nảy mầm của hạt, đo chiều cao của cây; Xếp hình sáng tạo; đập chuột, đá bóng(*)
+ Chơi với các đồ chơi ngoài trời
	Ngày 26/08/2025
- Quan sát: Nhà 2 tầng
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do tại khu vực thiên nhiên, sân khấu với các trò chơi: 
+ Lau lá, tưới cây, nhổ cỏ, bắt sâu, theo dõi sự nảy mầm của hạt, đo chiều cao của cây; Xếp hình sáng tạo; đập chuột, đi cà kheo
+ Chơi với các đồ chơi ngoài trời 
	Ngày 27/08/2025
- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do tại khu vực thiên nhiên, sân khấu với các trò chơi: 
+ Lau lá, tưới cây, nhổ cỏ, bắt sâu, theo dõi sự nảy mầm của hạt, đo chiều cao của cây; Xếp hình sáng tạo; đập chuột
+ Chơi với các đồ chơi ngoài trời
	Ngày 28/08/2025
- Quan sát: Cổng trường
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự do tại khu vực thiên nhiên, sân khấu với các trò chơi: 
+ Lau lá, tưới cây, nhổ cỏ, bắt sâu, theo dõi sự nảy mầm của hạt, đo chiều cao của cây; Xếp hình sáng tạo; đập chuột, nhảy dây(*)
+ Chơi với các đồ chơi ngoài trời.
	Ngày 29/08/2025
* Hoạt động:
- Lao động tập thể.
- Nội dung: Vệ sinh đồ dùng. 
- Địa điểm: Khu vực sân khấu, góc thiên nhiên
- Các hoạt động trọng tâm: Đếm số lượng đồ dùng cần vệ sinh; Lựa chọn đồ dùng làm vệ sinh; quét và lau vệ sinh các đồ dùng, sắp xếp các đồ dùng về đúng vị trí.
	

	5. Hoạt động góc
	1. Góc phân vai:
* Bán hàng: Siêu thị Mini
- Chuẩn bị : Bảng giá, tiền, cân; Các đồ chơi:  quần áo, mũ , dép balo, vòng tay,....
- Hoạt động: 
+ Trẻ về góc: Sắp xếp hàng, bày hàng, gắn giá tiền.
+ Chào hỏi, giao tiếp với khách hàng. 
+ Lấy hàng cho khách, báo giá tiền, nhận tiền...
+ Thu dọn góc chơi sau khi chơi gọn gàng đúng nơi qui định
* Nấu ăn: Quán cơm quê
- Chuẩn bị:  Tạp dề, mũ, Menu các món ăn; Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đĩa, đũa, dao, thớt, máy xay sinh tố, ống để giấy, đũa, thìa, khăn trải bàn; Thực phẩm:  tôm, cua, cá, trứng, giò, chả nem, thịt, rau, quả,...
- Hoạt động:
+ Trẻ đăng kí góc chơi, lấy đồ dùng và tiến hành chơi.
+ Thực hiện công việc: 
+  Mua thực phẩm.
+  Chế biến thực phẩm.
+  Nấu ăn
+ Pha đồ uống: Nước ép táo
+ Bày và giới thiệu các món ăn.
+ Phục vụ khách hàng.
+ Thu dọn góc chơi sau khi chơi gọn gàng đúng nơi qui định.
2. Góc học tập:
* Làm quen với toán
- Chuẩn bị : Mẫu chơi của cô; Lô tô các đồ dùng, đồ chơi; Một số bàn cờ: tìm về đúng nhà, lật hình, ghép tranh; Tranh ảnh về đồ dùng, đồ chơi, hoạt động trong trường mầm non được cắt rời; Tranh ảnh về đồ chơi; Cành cây các loại;  Bảng chun học toán; Que kem, que tính, que diêm; Bảng đen, đất nặn; Quyển sách toán đa năng
- Hoạt động: 
+ TC: Thêm bớt số lượng trong phạm vi 6
+ TC: Chia nhóm số lượng 6
+ TC:  Xếp theo quy tắc
+  TC: Xếp hình bạn trai/bạn gái
+ TC: Bù số còn thiếu
+ TC: Ai cao hơn (so sánh cao thấp)
+ TC: Ghép tranh
+  TC: Về đích
+ TC: Bé tập làm toán
+ TC: Quả táo
+  Xâu luồn dây theo đường viền trang phục
+ TC: Bảng chun học toán
+ Sách “Thử tài của bé”
+ Xếp hình theo  quy tắc 1-1-1, 1-2-1, 2-1-2, ...
+ Xem giờ đồng hồ
+ Gắn đủ số lượng
+ Ghép thành cặp  những đối tượng có mối liên quan
+ Đo chiều cao 
 - Sách “Ai thông minh hơn”
+ Ghép hình trang phục bạn trai/bạn gái.
- Sách “Cùng bé sáng tạo”
+ Xếp hình bạn trai/bạn gái bằng hình học
+ Tạo ra một số hình học bằng đất nặn.
* Chữ cái:
- Chuẩn bị: Bài thơ chữ to “Nặn đồ chơi” còn thiếu chữ “o, ô, ơ”, mẫu chơi, thẻ chữ cái; Bài thơ chữ to “ Bạn mới”, bút dạ; Thẻ chữ cái dời, mẫu chơi, tranh minh họa cái quần, cái áo, ba lô, quả cam, Mẫu chơi sao chép từ, tranh ảnh minh họa: Đánh răng, chải tóc, rửa tay,...,Giấy, bút;  Mẫu chữ, vở tập tô, bài tập tô, bút, sáp màu, màu nước, bút lông; Mẫu chơi, thẻ chữ, các nguyên liệu thiên nhiên như hột hạt, cành cây, lá cây, vỏ ngao, vỏ sò, dây kẽm, … Mẫu mật mã, bảng chơi, thẻ chữ, một số hình ảnh: Mặc quần áo, đi giầy, găng tay,... có kí hiệu; Các bài tập nối chữ , bút dạ, mẫu chơi.
- Hoạt động:
+ TC: Bù chữ o, ô, ơ  còn thiếu trong bài thơ “nặn đồ chơi”
+ TC: Gạch chân chữ cái o, ô, ơ
+ TC: Ghép từ
+ TC: Sao chép từ
+  TC: Tô đồ theo nét
+  TC: Xếp chữ bằng cấc nguyên học liệu.
+ TC: Truy tìm mật mã
+ TC: Nỗi chữ a, ă, â trong từ 
+ TC: Vòng quay chữ cái.
* Góc công nghệ:
- Chuẩn bị:  Phần mềm ứng dụng như: Bút chì thông minh, kismart, tập 1, 2 phim vui giao thông; Bài giảng trò chơi tương tác “ An toàn với điện”; “ Phòng tránh xâm hại”; “Bé vứt rác đúng nơi quy định” trên máy vi tính, tai nghe.
- Hoạt động:
+ TC: Vui học cùng Kimarts
+ TC: Thử tài của bé
+ Xem phim vui giao thông
3. Góc văn học: Kể chuyện cùng bé
- Chuẩn bị:  Album, sách truyện về chủ trường mầm non, tranh ảnh về trường lớp mầm non; Tranh thơ chữ to: “Nặn đồ chơi”, truyện chữ to “Món quà của cô giáo”; Rối tay câu chuyện “Món quà của cô giáo”
- Hoạt động: 
+ Xem album, sưu tập, truyện về trường lớp mầm non
+ Đọc thơ/truyện chữ to “Nặn đồ chơi”; “Món quà của cô giáo”
+ Kể chuyện “Món quà của cô giáo”
- Đóng kịch chuyện “Món quà của cô giáo”
- Trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi
4. Góc nghệ thuật: Tài hoa từ tay bé
- Chuẩn bị: Tranh mẫu vẽ trường mầm non, vẽ đồ chơi bé thích, màu nước, khăn lau tay, giấy A4;  Lá cây, len, nan giấy, màu nước, bút lông, khăn lau, băng dính, keo, kéo, giấy màu; Cành cây, sỏi, hột hạt, tăm bông.
- Hoạt động: In vân  tay, bàn tay để tạo thành bức tranh theo ý thích; vẽ trường mầm non, vẽ bạn bé thích; Xếp hình người bằng các nguyên học liệu; Làm đồ chơi; làm album đồ chơi của bé.
5. Góc xây dựng: Bé xây công viên
- Chuẩn bị:  Gạch, ghép nút, khối, lắp ghép, các loại cây xanh, cây hoa, các đồ phụ trợ khác.
- Hoạt động: Trẻ về góc chơi, phân công nhiệm vụ, lấy đồ dùng và tiến hành chơi;  Xây hàng dào, xếp cổng, đường đi, trồng cây xanh, trồng hoa, lắp ghép đồ chơi; Trẻ thu dọn đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp đúng nơi quy định.
	

	6.Vệ sinh ăn ngủ
	* Giờ ăn:
- Giáo dục trẻ nhặt cơm vãi vào đĩa, ngồi ngay ngắn, không nói chuyện trong giờ ăn.
- Cô chia cơm cho trẻ, trẻ giúp cô chia đĩa, khăn, bê cơm về bàn. Cho trẻ ngửi mùi thức ăn, đoán tên món ăn.
- Rèn cho trẻ ăn từ tốn, nhai kĩ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vãi vào đĩa
- Rèn trẻ biểu thị sự lễ phép, lịch sự : "Mời cô"; "Mời bạn" trước khi ăn
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, không kén chọn thức ăn, ăn rau, canh.
- Rèn trẻ cầm thìa bằng tay phải, không làm đổ cơm, biết nhặt cơm rơi vãi vào đĩa.
- Cô nhắc trẻ cất bát, thìa, bàn, ghế đúng nơi quy định. Lau miệng, uống nước, xúc miệng bằng nước muối, đi vệ sinh.
*Giờ ngủ:
- Trẻ xếp hàng lấy gối, về chỗ nằm đúng quy định, không thay đổi chỗ ngủ.
- Cô bật nhạc bài hát ru: “Ru em; Ru con; Chúc bé ngủ ngon”.
- Giáo dục trẻ giờ ngủ không nên làm ồn.
- Trong khi trẻ ngủ, cô bao quát sửa tư thế nằm cho trẻ. Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp (Chú ý: Những trẻ bị yếu người nên nằm xa điều hòa).
- Những trẻ khó ngủ, hay đi vệ sinh cô cho trẻ nằm riêng, quan tâm, nhắc nhở trẻ không gây tiếng ồn ảnh hưởng các trẻ khác.
- Trước khi cho trẻ ngủ dậy, cô mở nhạc nhẹ. Chơi trò chơi: Tập tầm vông, thả đỉa ba ba, nu nan nu nống. Cho trẻ cất gối, thu dọn đồ dùng giờ ngủ, vệ sinh cá nhân.
	

	7. Hoạt động chiều.
Tuần 2
	Ngày 11/8/2025
- Chơi trò chơi âm nhạc: Vòng tròn tiết tấu.
- Rèn trẻ ngồi theo tổ, nhận ký hiệu cá nhân.
	Ngày 12/8/2025
-  Trò chuyện với trẻ về nội quy lớp học.
- Đọc thơ: Bạn mới
	Ngày 13/8/2025
-TC: Kể đủ ba nhóm thực phẩm
+ Nhóm 1: Chơi trong góc phân vai
+ Nhóm 2: chơi góc xây dựng

	Ngày 14/8/2025
- Trò chuyện về trường lớp mầm non, về cô giáo và các bạn trong lớp.
- Hát: Trường chúng cháu là trường mầm non.
	Ngày 15/8/2025
- Dọn dẹp vệ sinh phòng nhóm.
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần.
- Phát phiếu bé ngoan.
	

	
Tuần 3
	Ngày 18/8/2025
- Cho trẻ thực hành các thao tác trên máy tính
- Xem tập 1: Vui giao thông.
	Ngày 19/8/2025
- Trò chơi: Giới thiệu về bản thân
- Trò chuyện với trẻ về việc giữ gìn vệ sinh lớp học, vứt rác đúng nơi quy định.

	Ngày 20/8/2025
- Lau lá cây, làm vệ sinh ở khu vực góc thiên nhiên
	Ngày 21/8/2025
-  Chơi đá bóng ngoài sân trường, chơi với đồ chơi ngoài trời.
	Ngày 22/8/2025
- Nêu gương cuối tuần.
- Phát phiếu bé ngoan
	

	Tuần 4
	Ngày 25/8/2025
-  Kể chuyện: Gấu con bị sâu răng
- Trò chơi "Soi gương"  
	Ngày 26/8/2025
- Nhóm 1 chơi góc học tập.
- Nhóm 2 chơi góc nghệ thuật.
- Nhóm 3: Chơi góc xây dựng
	Ngày 27/8/2025
 - Dọn dẹp vệ sinh phòng nhóm.
+ Nhóm 1: Lau bàn, ghế
+ Nhóm 2: Lau giá đồ chơi
+ Nhóm 3: Lau giát giường
+ Nhóm 4: Lau đồ chơi
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	Ngày 28/8/2025
- Kể chuyện: Món quà của cô giáo
- Chơi trò chơi: Truyền tin


	Ngày 29/8/2025
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần.
- Phát phiếu bé ngoan.
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